
LỊCH THI ĐẤU CHUNG: MÔN CẦU LÔNG
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ 40 NĂM 2023
Thời gian: Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 10/11/2023
 Địa điểm : Nhà Thi Đấu TT HTPTGDHN, TKT, Số 03 Trương Quang Giao - P.Tân An.TP BMT


NGÀY 08/11/2023
	Nội Dung
	Các trận thi đấu trên các sân
	Số Trận

	Đôi Nữ 31- 40 (1-4)
	BUỔI SÁNG:  8h00 - 8h30:                  LƯỢT 1
	

	
	Vòng 
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	4

	Đơn Nam Dưới 30 (1)
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	8h30 - 9h00:                         LƯỢT 2
	

	Đôi Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	1A
	2A
	1B
	2B
	
	
	4

	
	
	9h00-9h30:                         LƯỢT 3
	

	Đôi Nam 41-50 (1-5)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	5

	
	
	                             9h30 – 10h00                       LƯỢT 4
	

	Đơn Nam Dưới 30 (2-5)
	
	2
	3
	4
	5
	
	
	4

	
	
	                             10h00   -10h30                      LƯỢT 5
	

	Đôi Nữ 31- 40 (5-8)
	
	5
	6
	7
	8
	
	
	4

	Đôi Nam 41-50 (6-7)
	
	6
	7
	
	
	
	
	2

	Nội Dung
	BUỔI CHIỀU:        13h30 -14h00            LƯỢT 1
	Số Trận

	
	Vòng 
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	

	Đôi Nam 31-40 (1-5)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	5

	
	
	                           14h00 - 14h30                      LƯỢT 2
	

	Đôi  Nữ 41-50 (Bảng A, B)
	
	1A
	2A
	1B
	2B
	
	
	4

	Đôi Nam Nữ 31-40 (1)
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	                            14h00 - 14h30                      LƯỢT 3
	

	Đơn Nữ Dưới 30 (1-4)
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	4

	
	
	                              14h30 – 15h00                   LƯỢT 4
	

	Đôi Nam Nữ 51- 60 (1-2)
	
	1
	2
	
	
	
	
	2

	Đôi Nam 31-40 (6-8)
	
	
	
	6
	7
	8
	
	3

	
	
	                         15h00 – 15h30                LƯỢT 5
	

	Đôi Nữ 31- 40 (9-10 BK)
	
	9 BK1
	10 BK2
	
	
	
	
	2

	Đôi Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	
	
	3A
	4A
	3B
	4B
	4

	
	
	                            15h30 -16h00             LƯỢT 6
	

	Đôi Nam Nữ 31-40 (2-5)
	
	2
	3
	4
	5
	
	
	4

	
	Vòng
	BUỔI TỐI:      19h00 – 19h30             LƯỢT 1
	

	Đôi  Nữ 41-50 (Bảng A, B)
	
	3A
	4A
	3B
	4B
	
	
	4

	
	
	                        19h30 – 20h00             LƯỢT 2
	

	Đôi Nam 51-60 (1-2)
	
	1
	2
	
	
	
	
	2

	Đơn Nữ 31-40 (1-3)
	
	
	
	1
	2
	3
	
	3

	
	
	20h00 - 20h30          LƯỢT 3
	

	Đôi Nam Nữ 41-50 (1-5)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	5

	
	
	 20h30 – 21h00          LƯỢT 4
	

	Đôi Nam Nữ 41-50 (6-8)
	
	6
	7
	8
	
	
	
	3

	Đơn Nam 31-40 (1-2)
	
	
	
	
	1
	2
	
	2

	
	
	                21h00 – 21h30        LƯỢT 5
	

	Đôi Nam Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	1A
	2A
	1B
	2B
	
	
	4

	Đôi Nữ 31- 40 (Trận Số 11CK)
	
	
	
	
	
	11 CK
	
	1

	
	
	                 21h30 – 22h00       LƯỢT 6
	

	Đơn Nam 31-40 (3-4)
	
	3
	4
	
	
	
	
	2


NGÀY 09/11/2023
	Nội Dung
	Các trận thi đấu trên các sân
	Số Trận

	Đơn Nam Dưới 30 ( 6-7) BK
	BUỔI SÁNG:     8h00 - 8h30:                  LƯỢT 1
	

	
	Vòng 
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	

	
	
	6 BK1
	7 BK2
	
	
	
	
	2

	Đơn Nữ Dưới 30 (5- 6) BK
	
	
	
	5 BK1
	6 BK2
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8h30 - 9h00:                         LƯỢT 2
	

	Đôi Nam 41-50 (1-5)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	5

	
	
	9h00-9h30:                         LƯỢT 3
	

	Đơn Nam 31-40 (5-8)
	
	5
	6
	7
	8
	
	
	4

	Đôi Nam Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	
	
	
	
	1A
	1B
	

	
	
	                             9h30 – 10h00                       LƯỢT 4
	

	Đôi  Nữ 41-50 (Bảng A, B)
	
	5A
	6A
	5B
	6B
	
	
	4

	
	
	                             10h00   -10h30                      LƯỢT 5
	

	Đôi Nam Nữ 51- 60 (3-4)
	
	3
	4
	
	
	
	
	2

	Đôi Nam 51-60
	
	
	
	3
	4
	
	
	2

	
	
	10h30   -11h00                     LƯỢT 6
	

	Đôi Nam 31-40 (9-12)
	
	9
	10
	11
	12
	
	
	4

	
	
	11h00 – 11h 30                     LƯỢT 7
	

	Đôi Nam Dưới 30 (1-4)
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	29

	Nội Dung
	BUỔI CHIỀU:        13h30 -14h00            LƯỢT 1
	Số Trận

	
	Vòng 
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	

	Đôi Nam 41-50 (8-11)
	
	8
	9
	10
	11
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                           14h00 - 14h30                      LƯỢT 2
	

	Đôi Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	5A
	6A
	5B
	6B
	
	
	4

	Đôi Nam 31-40 (13-14 BK)
	
	
	
	
	
	13 BK1
	14BK2
	2

	
	
	                            14h00 - 14h30                      LƯỢT 3
	

	Đôi Nam Nữ 41-50 (9-12)
	
	9
	10
	11
	12
	
	
	4

	Đơn Nam 31-40 (9-10 BK)
	
	
	
	
	
	9 BK1
	10 BK2
	2

	
	
	                              14h30 – 15h00                   LƯỢT 4
	

	Đơn Nữ 31-40 (4-5 BK)
	
	4 BK1
	5 BK2
	
	
	
	
	2

	Đôi Nam Nữ 51- 60 (5-6)
	
	
	
	5
	6
	
	
	2

	Đôi Nam 51-60 
	
	
	
	
	
	5
	6
	2

	
	
	                         15h00 – 15h30                LƯỢT 5
	

	Đơn Nam Dưới 30 ( 8 CK)
	
	8 CK
	
	
	
	
	
	1

	Đơn Nữ Dưới 30 (7 CK)
	
	
	7 CK
	
	
	
	
	1

	Đôi Nam Nữ 31-40 (6-7 BK)
	
	
	
	6 BK1
	7 BK2
	
	
	2

	Đôi Nữ Dưới 30 (BK1 BK2)
	
	
	
	
	
	BK1
	BK2
	2

	16h30 BTC TRAO THƯƠNG CÁC NỘI DUNG ĐÃ THI ĐẤU XONG 

	
	Vòng
	BUỔI TỐI:      19h00 – 19h30             LƯỢT 1
	

	Đôi Nam Dưới 30 (5-8)
	
	5
	6
	7
	8
	
	
	4

	
	
	                        19h30 – 20h00             LƯỢT 2
	

	Đôi Nam Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	2A
	2B
	
	
	
	
	

	Đôi Nữ 41-50 ( BK1, BK2)
	
	
	
	BK1
	BK2
	
	
	2

	
	
	20h00 - 20h30          LƯỢT 3
	

	Đôi Nam Nữ 41-50 (13-14 BK)
	
	13 BK1
	14 BK2
	
	
	
	
	

	Đôi Nam 41-50 (12-13 BK)
	
	
	
	13 BK1
	14 BK2
	
	
	2

	
	
	 20h30 – 21h00          LƯỢT 4
	

	Đôi Nam Nữ Dưới 30 (Bảng A,B)
	
	3A
	3B
	
	
	
	
	2

	Đôi Nam Dưới 30 (9-10 BK)
	
	
	
	9 BK1
	10 BK2
	
	
	2

	Đôi Nam Nữ Dưới 30 (BK1 BK 2)
	
	
	
	
	
	BK1
	BK2
	2

	NGÀY 10/11/2023

	Nội Dung
	Các trận thi đấu trên các sân
	Số Trận

	Đôi Nam Dưới 30  (11 CK)
	BUỔI SÁNG:  8h00 - 8h30:                  LƯỢT 1
	

	
	Vòng 
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	Số Trận
	

	
	
	11 CK
	
	
	
	
	
	1

	Đôi Nữ Dưới 30   (CK)
	
	
	CK
	
	
	
	
	1

	Đôi Nam Nữ Dưới 30  (CK)
	
	
	
	CK
	
	
	
	1

	Đôi Nam 41-50  (14 CK)
	
	
	
	
	14 CK
	
	
	1

	
	
	8h30 - 9h00:                         LƯỢT 2
	

	Đôi Nam Nữ 41-50 (15 CK)
	
	15 CK
	
	
	
	
	
	1

	Đôi Nữ 41-50 (CK)
	
	CK
	
	
	
	
	
	1

	Đôi Nam 31- 40 (15 CK)
	
	
	15 CK
	
	
	
	
	1

	Đôi Nam Nữ 31-40 ( 8 CK)
	
	
	
	8 CK
	
	
	
	1

	Đơn Nam 31- 40 ( 11CK)
	
	
	
	
	11 CK
	
	
	1

	Đơn Nam 31- 40 (6 CK)
	
	
	
	
	
	6 CK
	
	1

	10h00  BTC TRAO THƯƠNG CÁC NỘI DUNG ĐÃ THI ĐẤU XONG



*Ban tổ Chức có thể sẽ thay đổi thứ tự các trận đấu trong các buổi thi đấu cho phù hợp,
    *Ban tổ Chức đề nghi các Huấn luyện viên cho VĐV đến trước giờ thi đấu 15 phút theo lịch của BTC
    *Sau 5 phút gọi tên không có mặt coi như bỏ cuộc,
    *(Nếu VĐV có lý do xứng đáng báo Ban tổ thì Ban tổ Chức xem xét và có ý kiến)
    *Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/C Nguyễn Văn Ước,  ĐT 0935.89.26.26.
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